
Tuần 04 (Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 29/09/2023) Lớp 5A4

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
25/09

Sáng

1 13 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Hà Nội ngàn
năm yêu dấu

2 7 Tập đọc Những con sếu bằng giấy BGĐT

3 16 Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán BGĐT
Bảng phụ

4 4 Lịch sử Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế
kỉ XX

BGĐT

Chiều

5 4 Kĩ thuật Sử dụng điện thoại (tiết 2) BGĐT

6 16 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 4 Âm nhạc Học hát bài: Con chim hay hót

Ba
26/09

Sáng

1 7 Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (trang 43) BGĐT

2 17 Toán Luyện tập (trang 19, 20) BGĐT
Bảng phụ

3 14 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện
4 7 LTVC Từ trái nghĩa BGĐT

Chiều

5 7 Khoa học Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già BGĐT
6 4 Kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai BGĐT

7 17 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

8 7 Tiếng Anh LK Unit 3.1: Where did you go on holiday?

Tư
27/09

Sáng

1 7 Tiếng Anh
Unit 3: Where did you go on holiday? -
Lesson 1

2 8 Tập đọc Bài ca về trái đất BGĐT

3 18 Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) BGĐT
Bảng phụ

4 7 Tin học Thư điện tử (tiếp theo)

Chiều

5 15 HĐNGCK
Giáo dục ATGT - Bài 4: Ứng xử khi gặp sự
cố giao thông

BGĐT
Tài liệu

6 18 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 7 GDTC
- Đội hình đội ngũ
- Trò chơi: Hoàng Anh, Hoàng Yến

8 4 Mĩ thuật Sự liên kết thú vị của các hình khối

Năm
28/09

Sáng

1 8 LTVC Luyện tập về từ trái nghĩa (trang 43) BGĐT

2 8 GDTC
- Đội hình đội ngũ
- Trò chơi:Mèo đuổi chuột

3 19 Toán Luyện tập (trang 21) BGĐT
Bảng phụ

4 4 Chính tả Nghe - viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ BGĐT

Chiều
5 4 Địa lí Sông ngòi BGĐT
6 4 Đạo đức Có chí thì nên (tiết 1) BGĐT



7 8 Tiếng Anh
Unit 3: Where did you go on holiday? -
Lesson 2

8 19 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

Sáu
29/09

Sáng

1 8 Tiếng Anh LK Unit 3.1: Where did you go on holiday?
2 8 Tập làm văn Tả cảnh (kiểm tra viết) BGĐT

3 20 Toán Luyện tập chung (trang 22) BGĐT
Bảng phụ

4 8 Tin học Thư điện tử (tiếp theo)

Chiều

5 8 Khoa học Vệ sinh tuổi dậy thì BGĐT

6 20 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 16 Sinh hoạt
- Sinh hoạt lớp
- Sinh hoạt Đội - Tổng kết chủ điểm: Mái
trường mến yêu

BGĐT
Tài liệu

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 27
- Số lượt sử dụng BGĐT: 26

Ngày 20 tháng 09 năm 2023
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang
*Tổng hợp tháng 9/2023:
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 103
- Số lượt sử dụng BGĐT: 99


